
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND                     Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh vực Năng suất chất lượng  

và Truy xuất nguồn gốc) thực hiện từ năm 2024  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của 

tỉnh Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 47/2018/QĐ 

UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

901/TTr-SKHCN ngày 23/5/2024 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh vực Năng suất 

chất lượng và Truy xuất nguồn gốc) thực hiện từ năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh vực Năng suất chất lượng và Truy xuất 

nguồn gốc) thực hiện từ năm 2024, gồm 02 dự án (kèm theo danh mục nhiệm vụ). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thông báo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ tại Điều 1 Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 và 

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- Như Điều 3;                                                                                      

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên;                                                                               

- VPUB: LĐ, KTTH;   

- Lưu: VT, VXNV.       ĐNĐ 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP TỈNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC (LĨNH VỰC NĂNG SUẤT CHẤT LƯƠNG VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC ) THỰC HIỆN TỪ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

1 

Xây dựng mô 

hình áp dụng 

các công cụ 

cải tiến, nền 

tảng khoa học, 

công nghệ và 

đổi mới sáng 

tạo nhằm thúc 

đẩy các hoạt 

động năng 

suất chất 

lượng, hướng 

tới sản xuất 

thông minh, 

dịch vụ thông 

minh cho một 

- Mục tiêu chung: Xây dựng, vận hành các 

mô hình về cải tiến năng suất dựa trên nền 

tảng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất, chất lượng, giải pháp khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo cho các lĩnh 

vực khác nhau gồm sản xuất, y tế, giáo dục, 

đào tạo nhằm đạt tới sự thay đổi về tư duy, 

nhận thức, ý thức, tăng cường kỹ năng và 

hoàn thiện phương pháp luận làm cơ sở 

nhân rộng mô hình nâng cao năng suất, chất 

lượng. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xây dựng và vận hành mô hình điểm tại 

01 doanh nghiệp về cải tiến năng suất, áp 

dụng mô hình năng suất tổng thể TPI (5S, 

TPM, TWI…), thúc đẩy các hoạt động, ứng 

- Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng áp 

dụng các hệ thống quản lý, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

- 01 mô hình cải tiến năng suất, áp dụng công 

cụ TPI (5S, TPM, TWI) tại 01 doanh nghiệp. 

- 02 mô hình áp dụng các công cụ, hệ thống 

quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn (ISO 9001: 

2015, ISO 14001:2015, ISO 22000: 2018, 

ISO 45001: 2018, HACCP....) tại bệnh viện, 

phòng khám trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ y tế đảm bảo đáp ứng 

được các nhu cầu của người sử dụng dịch vụ, 

đảm bảo người bệnh được an toàn và hài 

lòng. 

Tuyển chọn 

tổ chức chủ 

trì, cá nhân 

chủ nhiệm 
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TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

số đơn vị sự 

nghiệp, doanh 

nghiệp và hợp 

tác xã trên địa 

bàn tỉnh Ninh 

Thuận 

dụng khoa học công nghệ nâng cao năng 

suất; 

+ Xây dựng và vận hành mô hình điểm về 

áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên 

tiến tại 02 bệnh viện, phòng khám trên địa 

bàn tỉnh; 

+ Xây dựng và vận hành mô hình điểm về 

áp dụng công cụ 5S tại 03 trường học, cơ sở 

giáo dục đào tạo; 

+ Hướng dẫn, hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp, 

hợp tác xã (gọi chung là đơn vị) trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận xây dựng, áp dụng, chứng 

nhận phù hợp theo tiêu chuẩn một trong các 

hệ thống quản lý phù hợp với loại hình của 

từng đơn vị (ISO 9001: 2015, ISO 

14001:2015, ISO 22000: 2018, ISO 45001: 

2018, HACCP.....); 

+ Xây dựng và triển khai mô hình điểm về 

áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, xây dựng lộ trình tiến 

tới chuyển đổi số gắn với sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh cho 03 doanh 

nghiệp; 

+ Tổ chức đào tạo về xây dựng các hệ thống 

quản lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công 

cụ cải tiến năng suất chất lượng, lộ trình tiến 

tới sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh 

- 03 mô hình áp dụng công cụ 5S tại 03 

trường học, cơ sở giáo dục đào tạo. 

- 05 doanh nghiệp, hợp tác xã được tư vấn 

xây dựng, áp dụng, thực hiện đánh giá chứng 

nhận phù hợp theo tiêu chuẩn một trong các 

hệ thống quản lý phù hợp với loại hình của 

từng đơn vị (ISO 9001: 2015, ISO 

14001:2015, ISO 22000: 2018, ISO 45001: 

2018, HACCP.....). 

- 01 bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng các hệ 

thống quản lý và công cụ cải tiến nhằm nâng 

cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, 

tổ chức. 

- Tổ chức đào tạo cho khoảng 150 lượt người 

cho 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận về xây dựng các hệ thống quản lý, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, lộ trình tiến tới sản xuất 

thông minh, dịch vụ thông minh; Báo cáo kết 

quả đào tạo (Chương trình đào tạo phải có 

hội đồng và hồ sơ xét duyệt uy tín đầy đủ: 

chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, 

năng lực giảng viên, đơn vị đào tạo cấp 

chứng nhận,…). 

- 05 bài viết về mô hình điểm áp dụng 

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 
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TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

cho khoảng 150 lượt người cho 30 doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

2 

Xây dựng hệ 

thống quản lý 

thông tin truy 

xuất nguồn 

gốc sản phẩm, 

hàng hóa tỉnh 

Ninh Thuận 

- Mục tiêu chung: 

Nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý nguồn 

gốc, bảo đảm công khai, minh bạch thông 

tin truy xuất nguồn gốc các sản phẩm đặc 

thù của tỉnh Ninh Thuận thông qua việc ứng 

dụng công nghệ quản lý thông minh. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Xây dựng, vận hành hệ thống quản lý 

thông tin truy xuất nguồn gốc các sản phẩm 

đặc thù của tỉnh Ninh Thuận đảm bảo tính 

mở, sẵn sàng tích hợp và kết nối với Cổng 

thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa Quốc gia và sẵn sàng nâng cấp, 

mở rộng cho các sản phẩm khác. 

+ Xây dựng mô hình thí điểm truy xuất 

nguồn gốc 06 sản phẩm đặc thù (Nho, Táo, 

Măng tây, Tỏi, Nước mắm và Nha đam) tại 

06 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. 

+ Đào tạo, hướng dẫn, thông tin tuyên 

truyền cho các bên liên quan (cơ quan quản 

lý Nhà nước và Doanh nghiệp) trong việc 

xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy 

suất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa 

phương. 

 

- 01 Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng áp 

dụng truy xuất nguồn gốc và đề xuất các giải 

pháp triển khai (Xây dựng tiêu chí lựa chọn 

đơn vị tham gia; khảo sát thực trạng và xây 

dựng quy trình thực tế,…). 

- 01 Quy trình chung cho cổng truy xuất 

nguồn gốc của tỉnh. 

- 01 Phần mềm truy xuất nguồn gốc: xây 

dựng hệ thống quản lý dữ liệu phải mở, tự 

cập nhật được dữ liệu, có chức năng kết nối, 

chia sẻ thông tin và cổng phải kết nối được 

với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa của Quốc gia (có phụ lục chi 

tiết về phân tích, thiết kế hệ thống xây dựng 

phần mềm, đảm bảo an toàn thông tin theo 

quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông); 

phần mềm cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu của tỉnh. 

- Xây dựng, quản lý và vận hành cho hệ 

thống truy suất nguồn gốc 06 sản phẩm đảm 

bảo kết nối với hệ thống truy suất nguồn gốc 

tỉnh, Cổng thông tin truy suất nguồn gốc sản 

phẩm quốc gia. 

- Tập huấn hướng dẫn khoảng 100 lượt người 

cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp về xây 

Tuyển chọn 

tổ chức chủ 

trì, cá nhân 

chủ nhiệm 
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TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy suất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tại địa phương. 

- Bộ Tài liệu hướng dẫn đánh giá nội bộ truy 

xuất nguồn gốc. (Hướng dẫn đánh giá nội bộ  

truy xuất nguồn gốc cho 06 sản phẩm thí 

điểm; quy trình đánh giá nội bộ nêu rõ: các 

tiêu chí đánh giá, yêu cầu với chuyên gia 

đánh giá nội bộ, các bước thực hiện cùng với 

các điều kiện ràng buộc; trách nhiệm của các 

bên). 

- Sổ tay hướng dẫn áp dụng truy xuất nguồn 

gốc cho 06 sản phẩm đặc thù của tỉnh (Nho, 

Táo, Măng tây, Tỏi, Nước mắm và Nha đam). 

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 
 

 


		2024-05-27T11:13:24+0700


		2024-05-27T15:38:10+0700


		2024-05-27T15:38:34+0700


		2024-05-27T15:38:56+0700


		2024-05-27T15:39:31+0700


		2024-05-27T15:40:57+0700


		2024-05-27T15:41:20+0700


		bcsd@ninhthuan.gov.vn
	2024-05-27T15:43:50+0700


		bcsd@ninhthuan.gov.vn
	2024-05-27T15:44:07+0700




